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Hàn Quốc đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam trong thời kỳ hậu Chiến Tranh Lạnh
(1992), mặc dù họ là các địch thủ quân sự trong Chiến Tranh Việt Nam (những năm 1970), vì
Hàn Quốc đã cử số lượng quân lớn thứ nhì (khoảng 320.000 người) tham gia cuộc xung đột. 2

Hàn Quốc đã gia tăng mậu dịch quốc tế sau đó, đưa Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn
thứ ba (1,3 tỷ USD hàng năm). Cả hai quốc gia sau đó đã đồng ý làm mới mối quan hệ của họ
thông qua “quan hệ đối tác toàn diện” vào năm 2009. 3 Cùng lúc đó, Hàn Quốc đương đại đã
chuyển đổi thành một xã hội đa văn hóa, khi có sự bùng nổ của hôn nhân quốc tế với các quốc
gia châu Á khác. 4 Nền tảng chủng tộc của các đối tác rất đa dạng trên khắp Đông Nam Á (trừ
Trung Quốc và Nhật Bản), cụ thể là Phi Luật Tân (Philippines), Việt Nam, Căm Bốt, Thái Lan,
Mã Lai, Nam Dương (Indonesia) và Lào. Trong số đó, tỷ lệ cặp đôi Việt - Hàn, theo KIS
(29/05/2014), là cao nhất (26,4%) dựa trên sức ảnh hưởng xã hội của “Hallyu” (= Làn Sóng Hàn
Quốc (Korean Wave) của các phim truyền hình).5 Việc thiếu nhân công trên thị trường lao động
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Hàn Quốc cũng đã khuyến khích các sự di chuyển xuyên quốc gia. Các số liệu thống kê gần đây
chỉ ra rằng Việt Nam là một quốc gia có ý nghĩa quan trọng đối với Hàn Quốc không chỉ về mặt
chính trị - kinh tế mà còn thông qua mối quan hệ gia đình được thiết lập bởi hôn nhân xuyên văn
hóa.

Tuy nhiên, liệu có nguyên nhân hay mối tương quan lịch sử nào trước đây giữa hai quốc
gia không? Lịch sử hiện đại của mỗi quốc gia không minh họa sự gần gũi, nhưng lịch sử thời
trung cổ của chúng mang lại một hình thức tường thuật xuyên quốc gia về mối quan hệ Việt Nam
- Hàn Quốc trong thế kỷ thứ mười ba. Các hoàng tộc Đại Việt (vương quốc Việt cổ) thời nhà Lý
(do Lý Công Uẩn (李 公 蘊, 1009-1225) thành lập), trong cuộc khủng hoảng chính trị (bởi sự đe
dọa của nhiều sứ quân), đã phải lưu vong đến Cao Ly (Koryŏ) (918-1392). Câu chuyện đầu tiên
kể về một trong những người con nuôi của Hoàng Đế thứ tư Lý Nhân Tông (李 仁 宗:
1066-1127), hoàng tử Lý Dương Côn (李 陽 焜), người đầu tiên chạy trốn đến Cao Ly. Ông trở
thành tổ tiên của Chŏngsŏn Lee Gia tộc (旌 善 李 氏: [tinh thiện Lý thị, các phiên âm hay phụ
chú trong dấu ngoặc thẳng đứng [ …] là của Ngô Bắc]) ở vùng Kangwŏndo của Hàn Quốc hiện
đại. Thiếu bằng chứng đầy đủ về hoàng tử Lý Dương Côn, nhưng câu chuyện thứ hai là về hoàng
tử Lý Long Tường (李 龍 祥: 1174-?), kẻ nằm dưới cuộc thanh trừng hoàng gia của gai tộc nhà
Trần (陳 朝: Trần triều]) (1225-1400), đã vượt trốn ra Biển Đông. Hoàng tử Lý Long Tường và
những tùy tùng đã mang theo nhiều di vật, bao gồm vương miện, trang phục của hoàng triều và
thanh kiếm của hoàng đế (Thượng phương bảo kiếm [tiếng Việt trong nguyên bản]). Do một cơn
bão, họ phải đổ bộ vào Đài Loan và để lại một người con trai bị bệnh (Lý Long Hiên [trong
nguyên bản không có dấu chỉ âm điêu, có thể là Hiến, Hiền, Hiển, hay Hiện]), nhưng hoàng tử
Lý Long Tường vẫn tiếp tục đi về phía bắc đến Hoàng Hải và cập bến ở Ongjin [? Bồn Tân] (tại
vùng Hwanghae) thuộc Cao Ly thời trung cổ vào năm 1226. Cuối cùng ông trở thành tổ tiên của
gia tộc Hyesan-Lee [Lý Hoa Sơn], chủ yếu nằm ở thành phố Daegu.6

Làm thế nào người ta có thể tiếp cận câu chuyện xuyên quốc gia này? Mặc dù nó có thể
được xem là một truyền thuyết châm biếm, nhiều minh họa lịch sử khác về việc tái hiện lại Hàn
Quốc thời cổ đại và trung cổ đại phản ánh rằng những câu chuyện của hoàng gia Việt Nam cần
phải được hiểu như một lịch sử đáng tin cậy. Ngoại truyện, có câu chuyện về Vua Su Ro Kim
(首 露 王 [Thủ Lộ Vương]) của vương quốc Kŭmgwan`gaya của Hàn Quốc (金 官 伽 倻 [Kim
Quan Gia [? Gia]: 42AD), người đã kết hôn với một công chúa Ấn Độ của vương quốc Ayuta
(hay Ajutuo). Theo tập Samgukyusa (三國遺事 [Tam Quốc Di Sự]) (một phần của Karakkukki
(駕 洛 國 記 [Giá Lạc Quốc Ký]), là biên niên sử dân tộc Hàn Quốc thế kỷ mười ba), Hwangok
Hŏ (許黃玉 [Hứa Hoàng Ngọc]), cùng với anh trai của mình, đến vương quốc Gaya bằng thuyền
và sau đó có mười người con trai. và hai cô con gái. Hai người con trai của họ lấy họ của mẹ,
Kimhae Hŏ, trong khi những người còn lại trở thành Kimhae Kim, được đặt theo họ của cha,
Vua Su Ro [Kim]. Cũng vì thế mà con cháu mãi đến đầu thế kỷ XX mới lấy nhau. Về vấn đề
này, một phái đoàn Ấn Độ gần đây đã khánh thành tượng đài cho tổ tiên hoàng gia của họ, Nữ
Hoàng Hwangok Hŏ (許 黃 玉 [Hứa Hoàng Ngọc]) .7 Hơn một trăm nhà sử học và đại diện
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chính phủ, bao gồm cả đại sứ Triều Tiên tại Ấn Độ, đã khánh thành đài tưởng niệm ở phía tây bờ
sông Saryu vào năm 2008.

Vua Kwangjong của Cao Ly (925-975), để củng cố quyền lực của mình, đã thông qua hệ
thống thi tuyển công chức quốc gia của Trung Quốc để loại bỏ các gia tộc quyền lực khỏi triều
đình Cao Ly. Goryeosajeolyo (高 麗 史 節 要 [Cao Ly Sử Tiết Yếu]) đề cập rằng phương pháp
mới để tuyển chọn trí thức mới được đề xuất bởi Ssang Ki (雙冀 [Song Ký], một cựu quan chức
khảo thí quốc gia của Trung Quốc), người không chỉ nhập cư đến Cao Ly từ thời Hậu Chu (theo
phiên âm) thuộc giai đoạn Ngũ Triều (Five Dynasties) và Thập Quốc (Trung Quốc: 907-960) 8

mà cũng được Vua Kwangjong 9 tuyển dụng làm quan chức chính quyền Cao Ly phụ trách các
kỳ khảo thí quốc gia:

Vua Kwangjong đã bổ nhiệm học giả vùng Hallim [?] tên Ssang Ki (雙 冀 [Song Ký])
vào tháng 5 làm quan chức chính phủ phụ trách các cuộc khảo hạch tuyển chọn quốc gia.
Ông đã sử dụng các chủ đề khác nhau về thi ca, kinh tế và ngôn ngữ, cũng như các sách
giáo khoa để tuyển chọn Jin-sa [進士: Tiến Sĩ, các người đã vượt qua kỳ thi đầu tiên cho
chức vụ]. Nhà Vua đã thông báo kết quả tại Wi-bongnu (威鳳樓 [Uy Phụng Lâu]). Đây
là lần đầu tiên được cử hành theo đề kiến đề xuất của Ssang Ki (雙冀 Song Ký). Sau đó,
tin đồn đã được lan truyền một cách rộng rãi. 10.

Xa hơn nữa, có ba vị vua trong vùng của đảo Yugu (tức đảo Okinawa, thuộc Nhật Bản thời trung
cổ). Khi họ rơi vào sự xung đột chính trị vì sự thống nhất của vương quốc Nhật Bản, vua
Sannam của Yugu, một trong ba nhà lãnh đạo trong khu vực, vì sự an toàn của mình, đã trốn
thoát đến vương quốc Chosŏn [Triều Tiên] vào những năm 1390. Vua T`aejo cho phép ông ta và
các tùy tùng đến sống ở vùng Chinju, phía nam của Hàn Quốc (Korea). 11 Tuy nhiên, một nhà
lãnh đạo khác, Vua Chungsan (vương quốc thù địch) của Yugu yêu cầu vua Hàn Quốc [Korea)
gửi vua Sannam trở lại Nhật Bản. Biên niên sử của Vương triều Chosŏn (朝 鮮 王 朝 實 錄

[Triều Tiên Vương Triều Thực Lục]) bao gồm những câu chuyện tương tự về sự lưu vong chính
trị trong hồ sơ hoàng gia đề ngày 9 tháng 9 năm 1394. Vua Chungsan của vương quốc Yugu thù
địch ở đây đã yêu cầu vua Hàn Quốc trả lại “con trai” của Vua Sannam thay vì chính nhà vua.
Cũng có một ghi chép trong Biên niên sử của Vương triều Chosŏn (朝 鮮 王 朝 實 錄 [Triều
Tiên Vương Triều Thực Lục]) nơi vị vua lưu vong, được gọi là “Ondosa,” với 15 tùy tùng, đã đến
thăm vua T`aejo của vương quốc Chosŏn và dâng quần áo và thực phẩm vào ngày 16 tháng 2,
1398.12 Đó là một biểu hiện của lòng biết ơn rằng Vua T`aejo đã từ chối yêu cầu của Vua Nhật
Bản Chungsan. Do đó, chính sách nhập cư của Cao Ly (Koryŏ) là một môi trường mở cửa của
chủ nghĩa xuyên quốc gia, đã khuyến khích sự lưu vong chính trị của các gia đình hoàng tộc gốc
Việt, bởi Cao Ly (Koryŏ) đã tuyển dụng các nhà trí thức bất kể nguồn gốc chủng tộc và quốc
tịch, miễn là họ cam kết phục vụ nhà vua và Cao Ly (Koryŏ) trong thời kỳ trung cổ của Đông
Á.13
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Cuộc Lưu Vong Của Hoàng Tộc Đại Việt

Đến Cao Ly

Hàn Quốc từng được biết đến là một quốc gia với một dân tộc duy nhất, nhưng những câu
chuyện xuyên quốc gia cổ đại và trung cổ ở trên ủng hộ quan điểm rằng loại di truyền (genotype)
của người Hàn Quốc có chứa các nguồn gốc (genes) ngoại lai.14 Khía cạnh giao thoa văn hóa
của lịch sử Hàn Quốc phù hợp với khả năng lưu vong chính trị. của Hoàng tộc Đại Việt (大越:
Annam) 15 đến quốc gia Đông Á Cao Ly (Koryŏ) vào đầu thế kỷ mười ba. Lịch sử Việt Nam
cũng không phủ nhận rằng một thành viên hoàng tộc nhà Lý đã rời bỏ vương quốc trước sự đe
dọa chính trị của thế lực nhà Trần (1225-1400). Thay vào đó, người dân địa phương còn ấp ủ một
niềm tin dân gian rằng một ngày nào đó, thành viên hoàng tộc lưu vong sẽ trở về. 16. Con cháu
của ông (2100 gia đình) ở Bắc và Nam Hàn cùng tôn sùng Lý Long Tường là tộc trưởng của
dòng họ Lee (Rhee) ở Hyesan [Hoa Sơn], Ongjingun.17 Khi đó, tình trạng chính trị của nhà Lý ở
Việt Nam thời trung đại như thế nào? Điều gì đã được giấu kín đằng sau cuộc lưu vong của
hoàng gia? Động lực của Hoàng gia để đi qua Vịnh Bắc Bộ, Biển Đông, eo biển Đài Loan, Biển
Hoa Đông và Hoàng Hải là gì? Điều gì đã khiến họ đến vương quốc Cao Ly (Koryŏ) thời Trung
cổ của Hàn Quốc thay vì chọn một trong những quốc gia láng giềng khác là Trung Quốc, Đài
Loan hoặc Nhật Bản? Đó chỉ đơn giản là một tai nạn, hay đã có sự hiểu biết về các chính sách tị
nạn?

Trong lịch sử Việt Nam, triều đại của vị vua thứ sáu, Lý Anh Tông (李英宗: 1136-1175)
được xem là thời kỳ tương đối ổn định cuối cùng của nhà Lý. Khi con trai của ông là Lý Cao
Tông (李 高 宗: 1176-1210) kế vị vương quyền với tư cách là vị vua thứ bảy, ông muốn em trai
mình, Lý Long Tường, lên nắm quyền lãnh đạo với tư cách là vị vua thứ tám của Việt Nam, vì
con của Lý Cao Tông là Lý Huệ Tông (李 惠 宗: 1194-1226) vẫn còn quá trẻ. Tuy nhiên, Lý
Long Tường đã từ chối lời đề nghị và khi con trai nhỏ là Lý Huệ Tông trở thành vị vua thứ tám
của Việt Nam, chính thể quốc gia Đông Nam [Á] này đã trải qua một thời kỳ hỗn loạn, 18 khi
nhiều người trong họ Trần nắm giữ những vai trò quan trọng trong chính quyền, trong đó có Trần
Thủ Độ (1194-1264), một tướng quân và thủ lĩnh của dòng tộc Trần. 19 Khi vua Lý Huệ Tông bị
bệnh tâm thần và không có người thừa kế vào năm 1224, ông phải bổ nhiệm người con gái bảy
tuổi của mình là Lý Chiêu Hoàng (1218-1278) làm người kế vị. Cô ta cai trị đất nước dưới sự chi
phối hoàn toàn của Trần Thủ Độ, kẻ đã sắp đặt một cuộc hôn nhân giữa vị hoàng hậu trẻ và cháu
trai của ông là Trần Cảnh. Việt Nam thời Trung cổ cuối cùng đã trải qua cuộc chuyển giao chính
trị từ nhà Lý sang nhà Trần vào năm 1225. 20 Các thành viên hoàng tộc của nhà Lý bị tiêu diệt,
nhưng hoàng tử Lý Long Tường, em trai của vị vua thứ bảy, Lý Cao Tông, được cho là đã trốn
thoát. khỏi cuộc khủng hoảng chính trị của Đại Việt (= An Nam, tên gọi của Việt Nam thời trung
đại).
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Truyền thống truyền khẩu của Hàn Quốc về vùng Ongjin [Bồn Tân] chứng thực về cuộc
sống Hàn Quốc của một hoàng tử Việt Nam ở Ongjin [Bồn Tân]: “Có một hoàng tử của nước An
Nam vào thời [vua] Gojong. Khi thường đứng trên một tảng đá lớn, nhìn bao quát biển Hoàng
Hải, ông nhớ về đất nước quê hương ộng. Tảng đá từng được gọi là Wŏlsŏngam.” 21 Sử ký
Hoàng gia của Vương triều Cao Ly (Koryŏ) (高 麗 王 朝 實 錄 [Cao Ly Vương Triều Thực
Lục]) không đề cập đến sự cập bến và cuộc đời của vị hoàng tử, nhưng tài liệu chính thức về
vùng Ongjin (옹진 부 읍지 / 甕 津 府 邑 誌 [Ung Tân Phủ Ấp Chí]), được viết vào năm 1879,
mô tả địa điểm lịch sử liên quan đến vị hoàng tử Đông Nam Á 22:

Có một vị trí đặt bàn thờ lưu vong trên Haw-san. … Đó là nơi Haw-san kun sinh sống.
Có giếng cổ và Wŏlsŏngam, nơi 10-15 người có thể ngồi xuống và nhìn thấy con tàu du
hành trên biển… Hyaesan`gun là hoàng tử của An Nam [Việt Nam]. Khi quốc gia bị phá
hủy, ông cùng với những tùy tùng, đã đến Cao Ly Koryŏ. Đó là thời trị vì của vua
Gojong.

Tuy nhiên, câu chuyện thời Trung cổ về hoàng gia Đông Nam [Á] này không được người Hàn
Quốc coi trọng, không giống như những câu chuyện xuyên quốc gia về Hoàng Hậu Hwangok Hô
(Ấn Độ), Ssang Ki (Trung Quốc) và Vua Sannam của Yugu (Okinawa, Nhật Bản). Ngoài ra, giả
thuyết về con đường du hành mà họ đến Cao Ly (Koryŏ) đã gây tranh cãi giữa các học giả. Về
mặt này, tác giả Sunkye Park giả định con đường trên bộ cho cuộc hành trình của hoàng tử Việt
Nam Lý Long Tường (người sẽ được gọi là Yong-sang Lee) khi ông bị lưu vong sang các quốc
gia Nam Tống và Tây Hạ, và sau đó lại di chuyển đến. Cao Ly (Koryŏ) bởi vì Trung Quốc cũng
đang trải qua xung đột chính trị nội bộ.23 Các tác giả Hungsae Park và Sang-Su Chio miêu tả gia
đình hoàng gia du hành trên đại dương, và sau đó con tàu của họ tình cờ đến được bờ biển giữa
phía tây của tỉnh Hwanghae của Cao Ly (Koryŏ). 24 Tương tự, tác giả In-Sun Lu giả định rằng
hoàng gia và đoàn tùy tùng đang hướng đến Trung Quốc, nhưng do hướng gió đã đến Cao Ly
(Koryŏ).25 Một giả thiết khác là họ đã giúp ngư dân của Cao Ly (Koryŏ) chống lại cướp biển, và
chính quyền Hàn Quốc đã tưởng thưởng cho họ. bằng cách mời họ đến sống ở vùng Ongjin. 26

Tuy nhiên, các môi trường sau đây của “văn hóa hàng hải điển hình”, “Phật giáo”, “sự tương
đồng về văn hóa xã hội” và “mối quan hệ quốc tế”, chống đỡ cho mức độ đáng tin cậy về mặt
lịch sử xã hội rằng Cao Ly (Koryŏ) là sự lựa chọn tốt nhất ở khu vực Đông Á thời trung cổ cho
sự lưu vong chính trị của hoàng gia Việt Nam, mặc dù những câu chuyện về một nơi tị nạn bí
mật như vậy có thể bị bỏ sót trong tài liệu quốc gia của cả hai vương quốc thời trung cổ, nơi bản
thân chúng cũng đang trải qua các cuộc khủng hoảng chính trị.

Văn Hóa Hàng Hải Tiêu Biểu

Việt Nam có lịch sử văn hóa mậu dịch hàng hải lâu đời, vì đây là một quốc gia hàng hải với 3000
km đường bờ biển dọc theo bờ biển Đông Dương. Trụ sở chính của Long Biên (Lungbian) gần
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Hà Nội là một trung tâm thương mại cho các thương nhân nước ngoài trong ba thế kỷ đầu Công
nguyên. 27 Giao Chỉ: Jiaozhi (交趾) là cửa ngõ chính cho giao thương hàng hải của người Trung
Quốc. Mặc dù mậu dịch nhà Tống đã thúc đẩy một sự chuyển đổi lớn lao của nhà nước Việt
Nam,28 vương quốc độc lập Đại Việt, gồm cả nhà Lý (1010-1226), đã chứng tỏ sự tăng trưởng
kinh tế nhanh chóng thông qua mậu dịch hàng hải với nước ngoài, đặc biệt là trong ngành nông
nghiệp và thủ công nghệ. 29 Tác giả Hoàng Anh Tuấn ủng hộ quan điểm rằng “Đại Việt, (ngay cả
sau thế kỷ thứ mười)… phụ thuộc nhiều hơn vào sự kiểm soát của mạng lưới thương mại (đường
biển) và hàng hóa xuất khẩu hơn là nông dân và các nông phẩm.” 30 Sự phát triển như vậy của
mậu dịch hàng hải và các kỹ năng lái tàu trong thời kỳ trung cổ ở Đông Nam Á và Đông Á
không phủ nhận khái niệm cho rằng sự xuất hiện của ba con tàu lớn của hoàng tử Việt Nam tại
Cao Ly (Koryŏ), với 6000 quan lại và gia nhân, không phải là vô tình hay ngẫu nhiên.31

Hơn nữa, tác giả Geoff Wade lập luận rằng giai đoạn 900-1300 theo Công Nguyên [CN]
là thời kỳ sơ khai của thương mại hàng hải ở Đông Nam Á. 32 Trong thời gian đó, các thủ đô
hành chính đã di chuyển đến các bờ biển. Khi các cảng mới được tạo ra, một hệ thống liên kết
hàng hải giữa các xã hội (như Việt Nam, Chàm (Champa), Căm Bốt (Cambodia), Miến Điện,
Java, Sumatra [các đảo thuộc Indonesia ngày nay], bán đảo Mã Lai, và Phi Luật Tân
(Philippines) được phát triển để trao đổi kinh tế. 33 Sự bùng nổ mậu dịch hàng hải của thời kỳ
này đã ảnh hưởng đến chính trị của đất nước nhà Lý khi nước này cũng di dời trung tâm chính trị
ra gần biển. 34 Nước Đại Việt độc lập sở hữu mạng lưới giao thương liên đới với Trung Quốc và
Đông Nam Á thông qua mậu dịch hàng hải thuộc Vịnh Bắc Bộ. Trong khi cảng Quảng Châu
(广 州) phía nam Trung Quốc lôi cuốn các thuyền buồm mậu dịch từ Đông Nam Á, Nam Á và
Tây Á, các cảng biển Vân Đồn (云 屯) và Nghệ-Tĩnh của Việt Nam buôn bán nô lệ, muối, ngựa
và những thứ tương tự với các thương nhân nước ngoài. 35 Các quan Việt Nam thường dâng nô lệ
(shengkou) cho nhà vua vào ngày 15 tháng 7 âm lịch, trong khi các tàu Nam Hải (Nanhaipo) của
các thương nhân ở nước ngoài thỉnh thoảng đưa nô lệ da ngăm đen (gọi là Kunlun nu [Côn Lôn
nô?]) vào Trung Quốc. 36 Xứ Chàm (Champa) (ở miền Trung và miền Nam Việt Nam ngày nay)
nhận được ngựa từ người Việt Nam. Ngựa không được nuôi từ Giao Chỉ (交 趾:miền bắc Việt
Nam), mà nguyên thủy đến từ những người man rợ ở khu vực biên giới Vân Nam và Quảng Tây.
37 Người dân địa phương Việt Nam đã đổi ngựa để lấy muối, hàng hóa và bò. Trong khi các mậu
dịch hàng hải này được thực hiện ở vùng biển Giao Chỉ Dương (Jiaozhi Yang) bao gồm bờ biển
Quảng Tây, ven biển Đại Việt, phía bắc xứ Chàm và đảo Hải Nam, các thương nhân Hồi giáo
cũng đi đến Đông Á (Trung Quốc) bằng đường biển phía tây. từ Tây, Nam và Đông Nam Á. 38

Bức tranh xuyên quốc gia về mậu dịch hàng hải được nhận thấy trong thực tế là một số đồ gốm
vào thời kỳ Kin II (1100-1200) ở Okinawa (Nhật Bản) có liên quan đến đồ gốm Việt Nam. 39

Chính vì thế, nếu mậu dịch thương mại đã được thực hiện trên khắp lục địa châu Á trong thời kỳ
trung cổ, điều có thể hợp lý nếu xem chuyến đi của hoàng gia Việt Nam đến Cao Ly (Koryŏ) là
một hành trình có mục đích hơn là một cuộc vượt biển không có cảm giác về phương hướng.
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Đạo Phật

Nếu chúng ta tin vào một cuộc hành trình quốc tế đến Cao Ly (Koryŏ), khi đó chúng ta phải đặt
một câu hỏi khác: Tại sao người Việt lại chọn Hàn Quốc thời trung cổ? Về mặt này, cả hai quốc
gia châu Á đều có sự hiểu biết tôn giáo giống nhau về cuộc sống. Phật giáo được truyền bá rộng
rãi ở cả hai nước với tư cách là quốc giáo. Nhà vua và hoàng gia của Cao Ly và Việt Nam đã
tham gia mạnh mẽ vào việc thực hành các hoạt động của Phật giáo. Đặc biệt, người Việt Nam
ban đầu chấp nhận Phật giáo từ các thương nhân Ấn Độ buôn bán dọc theo các tuyến đường
biển. 40 Các người hành hương Phật giáo Ấn Độ đến Việt Nam trước khi tiếp tục sang Trung
Quốc, trong khi những người tị nạn Trung Quốc đến Việt Nam cũng mang theo Phật giáo trong
hai thế kỷ đầu sau Công Nguyên. 41 Trong khi nhiều nhà sư Phật Giáo ở lại Bắc Kỳ, những ngôi
chùa được xây dựng giữa những người dân trong nước vào thế kỷ thứ bảy. Triều đại nhà Lý đã
đưa Dại Việt trở thành một quốc gia thịnh vượng và hùng mạnh hơn hai thế kỷ đã tán dương tôn
giáo ngoại lai của Đức Phật. Vua Lý Thái Tổ (李太祖: người sáng lập ra nhà Lý) tự thân là một
nhà sư và là học trò của Lý Khánh Vân (trụ trì chùa Cổ Pháp) .42 Việc lên ngôi đã được các tăng
lữ Phật giáo công nhận, khi chính các vị vua đã học thuyết Phật giáo. Các nhà sư, những kẻ
thường được miễn thuế và nghĩa vụ quân sự, là cố vấn của các nhà vụa Vua Lý Thái Tông (李
太 宗: 1028-1054), theo tác giả Nguyễn Văn Huyên, cũng cho xây dựng nhiều chùa, bao gồm
chùa Diên Hựu (1049), chùa Giám (1086), chùa Chung Sơn (1105), và đúc chuông, cũng như cử
các nhà sư sang Trung Quốc để thỉnh các kinh sách thiêng liêng.43 Kết quả, nhiều hệ phái và
trường học Phật giáo được thành lập trong thời Lý.44

Nền tảng tôn giáo của Hàn Quốc không khác biệt. Phật giáo ban đầu được du nhập từ
nước Tần cũ (một quốc gia có 16 vương quốc ở Trung Quốc) vào năm 372, nhưng Phật giáo Hàn
Quốc được thành lập với sự pha trộn của đạo giáo địa phương. Một số nhà sư đã đến Trung Quốc
hoặc Ấn Độ để nghiên cứu Phật giáo trong thời kỳ tam quốc (Koguryŏ, Paekche, và Shilla). Ví
dụ, nhà sư Kyŏmik (謙 益) của Paekche đã đến Ấn Độ bằng đường biển phía Nam để học tiếng
Phạn (Sanskrit) và nghiên cứu Vinaya tức Luật Tạng của Phật giáo vào thế kỷ thứ sáu. Nhiều
kinh sách được nhập về từ hải ngoại, trong khi hoạt động truyền giáo. được tiến hành khắp Hàn
đầu thời trung cổ. Phái bộ truyền đạo đầu tiên của Phật giáo Hàn Quốc đến các quốc gia ở nước
ngoài được bắt đầu ở Nhật Bản vào năm 577. Phật giáo được phát triển vào thời Silla Thống
Nhất {Unified Silla) (668-935), và trong thời kỳ này đã có những thành tựu văn hóa đáng kể về
hội họa, văn học, điêu khắc và kiến ​​trúc (bao gồm những ngôi chùa to lớn và đẹp).

Hơn nữa, tín ngưỡng cuối cùng được gọi là quốc giáo của Cao Ly (Koryŏ) (918-1392).
Thiền Định Phật giáo Sŏnbulgyo trong số nhiều trường phái đã trở thành một “tôn giáo của nhà
nước”, nhận được sự ủng hộ rộng rãi và các đặc quyền từ hoàng gia và các thành viên quyền lực
của triều đình Cao Ly (Koryŏ).. Nhiều vị vua của Cao Ly (Koryŏ) đã tham gia vào các nghi lễ
Phật giáo vì quyền lực chính trị và các vấn đề quốc gia của họ. Chi tiết hơn, có ba mươi bốn vị
vua đã trực tiếp tham gia vào một nghìn ba mươi tám trường hợp của tám mươi ba loại nghi lễ
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Phật Giáo 46: Vua Munjong (1046-1083) đã tham dự các lễ hội Phật giáo 62 lần; Vua Injong
(1122-1146), 103 lần; Vua Ŭijong (1146-1170), 167 lần; Vua Gojong (1213-1259), người cầm
quyền khi hoàng gia Việt Nam đến (1226), cũng không phải là một ngoại lệ. Ông đã tự mình
thực hiện 260 nghi lễ chùa trong hơn 46 năm. Điều này có nghĩa là ông đã tham gia vào các nghi
lễ hầu như ba tháng một lần khi ông còn cầm quyền.47 Một vai trò như vậy đối với Phật giáo
được coi là “Phật giáo được nhà nước bảo vệ (Hoguk-bulgyo),” phản ánh chính sách hỗ trợ quốc
gia đối với các nghi lễ và công trình Phật giáo, chẳng hạn như Beobhoi (thuyết pháp và phục vụ),
Doryang (nghi lễ phục vụ), Jaehoi (nghi lễ tưởng niệm) và Beobseok (bài giảng của một nhà sư
đáng kính). 48 Sự kiện lịch sử quan trọng nhất, việc sản xuất ấn bản khắc gỗ đầu tiên của
Tripitake, được gọi là Tripitake Koreana (八 萬 大 藏 經 [Bát Vạn Đại Tạng Kinh] một bộ sưu
tập kinh Phật của Hàn Quốc), được ra lệnh bởi Vua Gojong của Cao Ly (Koryŏ). Nó được hoàn
thành trong khoảng 16 năm (1236 đến 1251) .49

Mặc dù Việt Nam thời trung cổ và Cao Ly (Koryŏ), như tác giả Remco E. Breuker đã đề
cập, thường có một môi trường đa nguyên của Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo và tôn giáo bản địa
(nativism), 50 cam kết của cả hai quốc gia châu Á đối với Phật giáo không chỉ là một thói quen
tôn giáo, nhưng một tín ngưỡng ngoại lai đã có tính cách chính trị gia tăng khi nó phục vụ để hợp
pháp hóa sự cai trị của vị chúa tể. Phật giáo cũng đóng vai trò của các phái đoàn ngoại giao ban
đầu trong khu vực .55 Vì Phật giáo của cả hai quốc gia đều dung dưỡng văn hóa thần bí của địa
phương, nên Phật giáo Việt Nam chấp nhận việc thờ cúng tổ tiên và ma thuật bùa chú, và Phật
giáo Cao Ly ( Koryŏ) bao gồm cả địa lý phong thủy truyền thống của quốc gia, ma giáo, và các
nghi lễ tưởng niệm. 52 Phật giáo ở cả hai quốc gia đã đóng góp vào việc xây dựng nhiều ngôi
chùa. Nhiều nhà quý tộc cũng như hoàng tử từ bỏ cuộc sống thế tục và trở thành tu sĩ. 53 Không
thể bỏ qua lòng tin tôn giáo của người dân cả hai quốc gia khi người ta quyết định về một nơi lưu
đày vĩnh viễn. Trường hợp của Lý Long Tường không nên bị loại trừ ra khỏi một quan điểm tôn
giáo như thế..

Sự Tương Đồng Về Văn Hóa Xã Hội

Cả hai quốc gia đều chịu ảnh hưởng văn hóa xã hội của Trung Quốc bao gồm ngôn ngữ, tư tưởng
và hệ thống lựa chọn công chức. Mặc dù tiếng Hán đã có lịch sử 3.500 năm, nhưng nó không
được sử dụng rộng rãi ở bất kỳ quốc gia nào trong khu vực Đông Nam Á, ngoại trừ Việt Nam.
Đó là ngôn ngữ mà người Việt Nam nói từ năm 111 trước Công Nguyên. 54 Tiếng Trung Quốc đã
trở thành ngôn ngữ chính thức từ nền độc lập thời trung cổ (618) của các triều đại phong kiến,
bao gồm cả triều đại Lỳ, cho đến thế kỷ XVII, trước khi có ảnh hưởng của nước Pháp. 55 Chữ
viết của Trung Quốc cũng được du nhập vào Hàn Quốc trước thời kỳ trung cổ thông qua sự
truyền bá của Phật giáo và văn bản Trung Quốc của Ch`ŏnjamun (千 字 文: [Thiên Tự Văn]:
Nghìn ký tự cổ điển). 56 Chữ Hán sau đó được áp dụng cho các tác phẩm trong thời kỳ Vương
triều Cao Ly (Koryŏ) (918-1392) .57 Vì vậy, việc họ sử dụng chung ngôn ngữ Trung Quốc đã tạo
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điều kiện thuận lợi cho việc tiếp xúc giữa người Việt và người Cao Ly (Koryŏ) trong thời kỳ
trung cổ của châu Á.

Tư tưởng Nho giáo cũng được thực hành ở cả hai nước như một triết lý luân lý-đạo đức.
58 Nho giáo du nhập vào Việt Nam trong bốn thời Bắc thuộc (越 南北属时期 [Việt Nam Bắc
Thuộc Thời Kỷ]) vào Trung Quốc, bắt đầu từ sự đô hộ đầu tiên của Trung Quốc đối với Việt
Nam từ năm 111 trước Công Nguyên. Các vóc dáng thời trung cổ của Chu Văn An (朱 文 安:
1292-1370), Mạc Dĩnh Chi (莫 挺 之: 1280-1350), Lê Quát (黎 括, 1370s) và Nguyễn Trãi (阮
廌: 1380-1442) ) là những nhà Nho tiêu biểu nhất của Việt Nam.59 Tương tự như vậy, những bài
học từ Tứ Thư và Ngũ Kinh (四 書 五經) của Nho giáo đã được thực hành trong trái tim và tâm
trí của người Hàn Quốc trong thời cổ đại và trung đại như phương cách các gia đình nuôi dạy
con cái của họ về lòng hiếu thảo thông qua sự vâng lời tuyệt đối.60 Vua Seongjong của Cao Ly
(Koryŏ) (1083-1094) đã thành lập Kukchagam (國 子 監 [Quốc Tử Giám]), định chế giáo dục
cao nhất, để nâng cao việc đào tạo theo các kinh điển Trung Quốc (992) .61

Hơn nữa, hệ thống tuyển chọn công chức của Trung Quốc đã được áp dụng ở cả hai quốc
gia. Đặc biệt, vị vua thứ tư, Lý Nhân Tông (李 仁 宗: 1066-1127), với sự giúp đỡ của mẹ là
Hoàng Hậu Ỷ Lan (倚 蘭) và tể tướng Lý Đạo Thành, giống như Cao Ly (Koryŏ) của Hàn Quốc
(958-960), tập trung vào việc cải cách hành chính nhà nước khi Việt Nam mở trường đào tạo
công chức và học viện triều đình vào năm 1076. 62 Một hệ thống cấp bậc cố định của các quan
chức nhà nước được thiết lập, với chín bậc quan chức dân sự và quân sự. Sự khảo hạch được
thực hiện bắt buộc đối với chức vụ công cộng. Các cuộc khảo thí văn học được tổ chức để quyết
định ngạch trật của các quan chức. Ngoài ra, các nguồn tài liệu Khổng học đã được chấp nhận
làm giáo trình chính thức của các công vu. Tác giả Lui Haifeng lập luận rằng nhà Lỳ của Việt
Nam đã bắt chước và điều chỉnh (adjusted) các kỳ thi của triều đình Trung Quốc cho phù hợp với
môi trường địa phương của họ, trong khi Vương Triều Cao Ly (Koryŏ) của Vua Gojong đã bắt
chước và canh cải (innovated) hệ thống tuyển chọn công chức của các triều đại nhà Đường và
nhà Tống. 64 Chính vì thế, các xu hướng văn hóa xã hội thành quen thuộc giữa hai dân tộc. Họ
khác biệt về mặt chủng tộc, nhưng không thể coi thường những nét tương đồng về văn hóa xã hội
trong cuộc sống hàng ngày của họ.

Mối Quan Hệ Quốc Tế

Khi mậu dịch hàng hải hoạt động sôi nổi ở Đông Nam Á và Đông Á thời trung cổ, thông tin tôn
giáo-xã hội về Cao Ly (Koryŏ) sẽ được biết đến ở các vùng lân cận của châu Á, bao gồm cả Đại
Việt (Việt Nam). Trong khi các quốc gia Đông Nam có ít quan hệ hơn với Nhật Bản vào thời
Heian (794-1185) và thời Kamakura (1185-1573), 65 thực tế rằng Trung Quốc và Mông Cổ là đối
thủ của Việt Nam và Cao Ly (Koryŏ) sẽ là một vấn đề khác ảnh hưởng đến quyết định của hoàng
gia Việt Nam về một chuyến đi chính trị đến Biển Hoàng Hải (Yellow Sea). Tình hình quốc tế
của thời đại sẽ là một nguyên nhân khác ở Đông Nam Á và Đông Á.
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Mối quan hệ song phương giữa Trung Quốc và Việt Nam đã có tính chất hỗn loạn từ xa
xưa, vì Việt Nam là một trở ngại chính trị đối với Trung Quốc ở Đông Nam Á. Tuy nhiên, tác
giả James Anderson mô tả lịch sử quan hệ Trung-Việt như một tình trạng tương đối cân bằng . 66

Trung Hoa thời Chiến Quốc (475-221 Trước Công Nguyên [viết tắt là: TCN]) bắt đầu tương tác
với nhà Thục của Việt Nam (257-207 TCN) vào thế kỷ thứ ba TCN. 67 Khi người Hán từ miền
Trung Trung Quốc di cư vào Việt Nam vào thế kỷ thứ hai trước Công Nguyên, nền văn hóa
Trung Quốc đã hòa nhập với người Việt. 68 Quyền lực chính trị của Trung Quốc đã cai trị dân
Việt Nam cho đến thế kỷ thứ mười. Các nhân vật Việt Nam như Hai Bà Trưng (𠄩 婆 徵:
c.12-c.43 CN), Lý Trường Nhân (李 長 仁: 468-85 CN), Lý Bôn (người sáng lập nhà Tiền Lý,
544-602), 69 Mai Thúc Loan (梅 叔 鸞: thủ lĩnh của cuộc khởi nghĩa năm 722), Phùng Hưng (馮
興: 761-802), và Ngô Quyền (吳 權: 897-944) là những nhà lãnh đạo chính của cuộc kháng
chiến chống Tam Quốc Trung Hoa (220-280) ), 70 nhà Tấn (晉朝 [Tấn Triều]: 265-420), Nam và
Bắc Triều (南 北 朝: 420-589), nhà Tùy (隋 朝 [Tùy Triều]: 581-618), nhà Đường (唐 朝

[Đường Triều]: 618-907), Ngũ triều và Thập quốc (907-960) .71 Kết quả là Việt Nam và Trung
Quốc đã đồng ý về một mối quan hệ tấn phong triều cống vì bản thân Trung Quốc (nhà Đường)
đang trải qua các cuộc đấu tranh nội bộ (907), 72 và có một phong trào độc lập trong Việt Nam
vào đầu giữa thế kỷ X. 73 Khi Lý Triều [sic phải là Ngô Triều do Ngô Quyền] thành lập triều đại
mới bằng chiến thắng trận Bạch Dằng (938), lần đầu tiên nhà Tống của Trung Quốc đã thừa nhận
nền độc lập của Việt Nam.

Trong khi quan hệ triều cống được duy trì giữa nhà Lỳ Việt Nam (1009-1225) và nhà
Tống Trung Quốc (960-1279), Trung Quốc lại xâm lược Việt Nam vào các năm 981 và 1068.
Trước đó, nhà Lỳ đã tiến bộ trong công cuộc xây dựng đất nước, và nền kinh tế phát triển mạnh
mẽ. Các vị vua Lỳ ủng hộ việc cải thiện hệ thống nông nghiệp bằng cách xây dựng và sửa chữa
các con đê và kênh mương. Những người lính được phép trở về làng của họ để làm việc trong
sáu tháng mỗi năm. Nền văn hóa và sự đoàn kết dân tộc càng được củng cố. 76 Do đó, khi một
cuộc chiến tranh khác xảy ra, nhờ ở sự hòa hợp dân tộc như thế, Việt Nam đã có thể đánh bại
quân nhà Tống tại trận đánh sông Như Nguyệt (1077), nơi địch đã tổn thất 100,000 chiến sĩ. 76

Song, các triều đại Việt Nam thời trung cổ vẫn cử một sứ đoàn triều cống ngay cả khi đã đánh
bại quân xâm lược Trung Quốc. Mối quan hệ của Việt Nam với Trung Quốc mang tính chủ quan
về mặt chính trị, nhưng nền độc lập của Việt Nam đã thúc đẩy tình hữu nghị thông qua quan hệ
triều cống.77 Chính vì thế, mối quan tâm chính đối với Việt Nam, giống như các triều đại Hàn
Quốc trong cổ và trung đại, là làm thế nào để tránh khỏi mối đe dọa từ quốc gia láng giềng
khổng lồ Trung Quốc.

Khi đế quốc mới của người Mông Cổ thống nhất các bộ lạc du mục ở Đông Bắc Á dưới
thời Thành Cát Tư Hãn (成吉思汗: 1162-1227) vào cuối thời trị vì của vị vua thứ bảy của triều
đại Lỳ, Lỳ Cao Tông (1176-1210) vào năm 1206,78 đạo quân Mông Cổ bắt đầu chinh phục đất
Trung Hoa: Tây Hạ bị đánh bại năm 1227; nhà Tấn bị đánh bại vào năm 1234; vương quốc Đại
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Lý biến mất vào năm 1253; và nhà Tống được thu gộp vào Đế chế Mông Cổ vào năm 1279.79 Sự
mở rộng địa lý của cuộc di động Mông Cổ đã thành lập triều đại nước ngoài đầu tiên cai trị toàn
bộ Trung Quốc vào năm 1271. Đế chế Mông Cổ không chỉ tấn công Cao Ly (Koryŏ) của Hàn
Quốc (Korea) nhiều lần từ 1231 đến 1270, mà cũng xâm lược Việt Nam từ năm 1258 đến năm
1288, 80 Hai quốc gia Đông Nam Á và Đông Á không hợp tác chính trị với nhau để chống lại kẻ
thù chung là người Mông Cổ, nhưng họ đã tự bảo vệ mình một cách riêng rẽ trước sức mạnh mới
của người Mông Cổ. 81

Sự thành lập nhà Nguyên của người Mông Cổ đã ảnh hưởng đến biên giới Đông Nam của
Việt Nam từ giữa thế kỷ XIII. Cuộc chiến tranh Mông Cổ-Việt Nam xảy ra ba lần (1258, 1285 và
1287-88).82 Bởi vì nhà Trần, cùng với vương quốc Champa, đều là chư hầu của nhà Tống, họ
phải đối mặt với cuộc xâm lược đầu tiên của người Mông Cổ trong năm 1257/58 . Cuộc xâm
lược lần thứ nhì của quân Nguyên nằm dưới sự chỉ huy của Hốt Tất Liệt (Đại Hãn (Khagan) thứ
năm của Đế chế Mông Cổ và là người sáng lập của Triều Đại Nhà Nguyên (Yuan Dynasty)
hoàng tử Thoát Hoan (Toghon Temür) (1320-1370) mười bảy năm sau đó. Người Việt Nam đã
tự vệ thành công trước cuộc xâm lược của người Mông Cổ khi Trần Quang Khải của Việt Nam
thắng trận Chương Dương, nơi mà thủy quân Nguyên gần như bị tiêu diệt (1284-1285).83 Cuộc
xâm lược cuối cùng vào năm 1287 không kéo dài một năm. Nó kết thúc khi thủy quân Nguyên bị
đánh bại tại trận Bạch Đằng. 84

Trước những sự kiện quân sự này, con trai thứ ba của Thành Cát Tư Hãn, Ögedei Khan
(1186-1241), đã phát động một loạt chiến dịch chống lại quốc gia Đông Á là Cao Ly (Koryŏ) vào
năm 1231. 85 Người Mông Cổ coi Cao Ly (Koryŏ) là một nước chư hầu và là đồng minh bắt buộc
cho dự kiến của họ về sự chinh phục lục địa. Họ yêu cầu 10.000 bộ da rái cá, 20.000 con ngựa,
10.000 súc (cuộn) lụa, quần áo cho 1.000.000 binh lính và một số lượng lớn trẻ em và thợ thủ
công sẽ trở thành nô lệ và người hầu.86 Vị vua thứ 23 Gojong của Cao Ly (Koryŏ) (1192-1259)
đã phải dời thủ đô từ Songdo đến Ganghaw để bảo vệ vương quốc của mình trước mối đe dọa
của người Mông Cổ trong 1232, 87 Trước khi Vương triều Cao Ly (Koryŏ) cuối cùng buộc phải
ký một hiệp ước hòa bình trong tình trạng quan hệ tấn phong-triều cống, Gojong, người trong nội
bộ đã chịu áp lực chính trị từ gia tộc Choe (các nhà độc tài quân sự của Hàn Quốc), đã chống lại
sự xâm lược của người Mông Cổ gần ba mươi năm. 88 Tác giả Ik-Joo Lee đã giải thích hoàn
cảnh lịch sử là “sự can thiệp” chính trị của người Mông Cổ, 89 trong đó tục lệ của cuộc hôn nhân
giữa hai hoàng tử Mông Cổ với các công chúa của Cao Ly (Koryŏ) đã trở thành một phương thức
chính trị của sự can thiệp bằng ngoại giao. 90

Theo Lịch Sử Koryŏ (高 麗 史 [Cao Ly Sử]: Quyển 16, Gojong, 18 năm), đã có sáu cuộc
chiến tranh lớn giữa người Mông Cổ và Cao Ly (Koryŏ) (1231-1257), 91 và có bằng chứng văn
bản chứng minh rằng hoàng tử Việt Nam Lý Long Tường đã tận tụy tham gia vào các chiến dịch
lần thứ hai và thứ năm của Mông Cổ, trợ giúp Vương Triều Cao Ly (Koryŏ). Khi quân đội Đế
quốc Mông Cổ tấn công lần thứ hai, do tướng Sartai (thời Ögedei Khan, Đại Hãn thứ nhì) chỉ
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huy qua đường biển và đường bộ, quân xâm lược đường biển đã bị đánh bại bởi quân đội và cư
dân địa phương của Cao Ly (Koryŏ) do Lý Long Tường chỉ huy. (58 tuổi) năm 1232,92 Tướng
quân Mông Cổ bị giết trong trận Cheoin. Tác giả Eun-Hae Kang cho rằng nơi mà hoàng tử Việt
Nam cư ngụ (vùng Ongjin) nằm gần thủ phủ cũ (Songdo) và thủ đô mới (đảo Kanghaw) của
Koryŏ. 93 Tác giả Bong-young Kang khẳng định rằng chiến lược quân sự hàng hải là chiến lược
duy nhất mà Cao Ly (Koryŏ) có thể đánh bại sức mạnh của Mông Cổ, vì người Mông Cổ nguyên
thủy là những bộ lạc du mục. Khi quân đội Mông Cổ được chỉ huy bởi Đại Hãn Mongke
(1209-1259), vị Đại Hãn thứ tư của Đế Chế Mông Cổ đã tấn công Hwanghae (황해) của Cao Ly
(Koryŏ) bằng cả đường bộ và đường biển vào năm 1251, 95, trận chiến tiếp tục kéo dài trong năm
tháng, nhưng vị hoàng tử 79 tuổi của Việt Nam cuối cùng đã đánh bại họ một lần nữa.

Bộ Lịch Sử Cao Ly (Koryŏ History) ghi lại một trường hợp hải chiến ở bờ biển Ongjin:
“Khi sáu tàu của Mông Cổ xâm lăng, vị sĩ quan ở Ongjin đã bảo vệ và đánh bại kẻ thù sau hết.
Vì vậy, ông được phong chức cao hơn.” 96 Gia phả của tộc Hyesan [The Genealogy of the
Hyesan Clan) cũng kể về cuộc tấn công lần thứ năm của quân Mông Cổ và chiến thắng của vị
Hoàng Tử Việt Nam rằng“ Trong khi hoàng tử họ Lý chống lại quân Mông Cổ, giếng đã bị khô
cạn. Vì vậy, ông đã cầu trời và đào đất lấy nước uống… [hoàng tử họ Lý và quân đội của ông]
cuối cùng đã tiếp nhận sự đầu hàng, vì vậy giếng được gọi là Suhangjŏng (受降門 [Thụ Hàng
Môn]).” 97 Gia phả của gia tộc Hyesan cũng cho biết thêm rằng vị Hoàng Tử Việt Nam đã xây
dựng một lâu đài trong cuộc chiến tranh Mông Cổ-Cao Ly (Koryŏ) được gọi là "Lâu đài An
Nam". 98

Do các sự chiến thắng của Lý Long Tường, Vua Gojong đổi tên ông là Hyesan [Hoa
Sơn] và phong ông là Hyesan`gun (花 山 君: Hoa Sơn Quân). Vị trí mà quân đội Mông Cổ đầu
hàng được gọi là “Cổng Tiếp Nhận Đầu Hàng: The gate of Surrender Acceptance” (受 降 門:
[Thụ Hàng Môn]: Suhangmun). Ghi chép chính thức của vùng Ongjin đề cập đến sự kiện quân
sự: “Khi quân Mông Cổ tấn công Cao Ly (Koryŏ), ông và người dân của mình đã đánh bại họ và
tiếp nhận sự đầu hàng. Bởi vì sự việc xảy ra trước một tòa nhà chính thức, nó được gọi là
Suhangmum.” 99 Vua Cao Ly, Gojong khởi thủy đã dựng một cây cột để tôn vinh Lý Long
Tường. Cột trụ mới được các quan chức chính quyền địa phương làm lại vào năm 1903 nhắc nhở
người ta rằng quốc gia Cao Ly (Koryŏ) đã tôn vinh những nỗ lực của hoàng tử Việt Nam trong
việc đánh bại quân đội Mông Cổ.. Trụ cột mới mô tả lai lịch của Lý Long Tường, bao gồm sự ra
đời, gia đình, lý do lưu vong, câu chuyện khi cập bến và phần thưởng của Cao Ly (Koryŏ).100

Những câu chuyện như vậy không chỉ mô tả một truyền thuyết châm biếm [satirical), mà là một
lịch sử xuyên quốc gia chưa được hé lộ, vì có hai ghi chép lịch sử khác trong bộ Goryeosajeolyo
(高 麗 史 節 要 [Cao Ly Sử Tiết Yếu]) rằng vua của Vương Triều Cao Ly (Koryŏ) (Gojong) có
hiểu biết về đất nước An Nam của Lý Long Tường vào thế kỷ thứ mười ba:
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Khi Thẩm phán An Nam (安 南) Deuksseong Kwak (郭 得 星 [Quách Đắc Tinh]) đứng
đầu đội trưởng của 20 tên cướp ở Vack-Ark (白 岳), họ đến và đầu hàng. Tháng 7,
1232.101

Vào tháng 9, Lee Choi (崔怡 [Thôi Di]) cử Án Sát ((大司成 [Đại Ti Thành) Gukcheom
Song (宋 國 瞻 {Tống Quốc Chiêm]) và sĩ quan Hong Gyun (洪 鈞 [Hồng Quân]) để
khám phá cảnh quan của An Nam (安南),… Tháng 9, 1243.102

Kết Luận

Thời Trung cổ Việt Nam đang trong thời kỳ chuyển đổi chính trị - xã hội từ nhà Lý sang nhà
Trần (năm 1225). .103 Hoàng tộc Cao Ly (Koryŏ) cũng phải vật lộn với quyền lực nội bộ của gia
tộc Choi (최) và các cuộc tấn công từ quân Mông Cổ. Do đó, các học giả đương thời về lịch sử
(quốc tế) ít coi trọng mối quan hệ giữa Việt Nam và Cao Ly (Koryŏ). Tuy nhiên, nếu đúng là sự
phát triển của mậu dịch hàng hải thời Trung cổ giữa Đông Nam Á và Đông Á phản ánh sự tiên
tiến của hàng hải, điều mang nhiều sự khả tín rằng hoàng gia Việt Nam có những nhà hàng hải
lành nghề trên tàu của họ. Giúp cho một cuộc hành trình như thế trở thành khả dĩ. Trong khi các
chính sách kết hôn và lao động quốc tế đã cho phép nhiều người Việt Nam đến Hàn Quốc hiện
nay, chính sách mở cửa nhập cư của Koryŏ (Cao Ly) cũng giúp đỡ sự định cư của những người tị
nạn chính trị.

Tôn giáo của Phật giáo là tâm linh chung mà cả người dân của cả hai dân tộc đều có thể
chia sẻ cùng nhau. Mặc dù cả Việt Nam và Cao Ly (Koryŏ) đều phải đấu tranh chính trị với
Trung Quốc trong suốt lịch sử của họ, cả hai đều sử dụng ngôn ngữ Trung Quốc để giao tiếp.
Trong khi những lời dạy của Nho giáo trong Tứ Thư và Ngũ Kinh (四書五經) được thực hành
trong con người Cao Ly (Koryŏ) và con người Việt Nam như một phần văn hóa của họ, tình hình
quốc tế ở Đông Á cũng khiến họ đứng về cùng một phía, đặc biệt trong việc đối kháng với Đế
chế Mông Cổ (1206-1368), đó là trường hợp quan trọng nhất khiến Việt Nam và Cao Ly (Koryŏ)
tự vệ trước kẻ thù chung. Một môi trường lịch sử như vậy ở Đông Á và Đông Nam Á trong thế
kỷ mười ba ngụ ý về khả tính về một cuộc lưu vong chính trị. Tài liệu quốc gia của cả hai xứ sở
đều không ủng hộ mạnh mẽ vấn đề người tị nạn, vì chúng đều nhằm mục đích viết về các vấn đề
quốc gia. Mặt khác, các tài liệu trong khu vực thường chỉ ghi lại những kinh nghiệm cá nhân về
các sự kiện độc đáo. Một số câu chuyện có thể được phóng đại, nhưng không có nghĩa là tất cả
các câu chuyện truyền miệng đều là hư cấu. Đúng hơn, một số trong số đó, bao gồm cả truyện
kể về Lý Long Tường, nên được công nhận là có cơ sở trong lịch sử./-

-----
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